
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:          /CNTY 

V/v thống kê, quản lý và sử dụng Bộ khuôn 

dấu kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 6 năm 2025 

 Kính gửi:  - Phòng Nông nghiệp và Môi trường/Phòng Tài nguyên và  

   Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; 

         - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 về tăng cường công tác 

quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực 

phẩm; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2024 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) về việc hợp nhất các thông tư Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra 

vệ sinh thú y: Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016, Thông tư số 

10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 và Thông tư số 15/2024/TT-

BNNPTNT ngày 20/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Thực hiện Công văn số 2800/BNNMT-CNTY ngày 04/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, 

quy trình kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, ATTP; 

Thực hiện Công văn số 278/TY-TYCĐ ngày 22/02/2023 của Cục thú y về 

việc báo cáo công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú 

y, an toàn thực phẩm tại địa phương; Công văn số 242/TY-TYCĐ ngày 

06/02/2025 của Cục thú y về việc báo cáo số lượng cơ sở giết mổ động vật được 

cấp mã số Kiểm soát giết mổ của tỉnh, thành phố;  

Căn cứ điểm b, khoản 2 điều 76 của Luật Thú y: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm sau đây: “Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật 

tập trung; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản 

phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn;”. 

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND Tỉnh 

Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Đề án Hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Trạm khuyến nông thuộc UBND các huyện, thành phố thành Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố;  

- Tại điểm 1 mục IV Nhiệm vụ quản lý nhà nước bàn giao cho Phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường/Phòng 



 2 

Tài nguyên và Môi trường) Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 

của UBND Tỉnh Quảng Ngãi quy định: Tổ chức thực hiện việc kiểm soát giết mổ 

động vật; quản lý giám sát cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản kinh 

doanh sản phẩm động vật phục vụ tiêu dùng trong nước theo quy định của pháp 

luật.  

Do vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành bàn giao Bộ khuôn dấu 

kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm cho Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng 

Kinh tế (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường/Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) cấp huyện quản lý. 

* Bộ khuôn dấu kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm:  

- Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để tiêu thụ nội 

địa: Dấu hình chữ nhật; 

- Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia súc phải xử lý vệ sinh thú y: 

Dấu hình ô van; 

- Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia súc phải tiêu hủy: Dấu hình tam 

giác đều; 

- Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia cầm để tiêu thụ nội 

địa: Dấu hình chữ nhật; 

- Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia cầm phải xử lý vệ sinh thú y: 

Dấu hình ô van; 

- Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia cầm phải tiêu hủy: Dấu có hình 

tam giác đều. 

(Có phụ lục kèm theo) 

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình chính 

quyền địa phương 2 cấp. Để chủ động trong việc tổ chức, triển khai thực hiện 

công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường/Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thống kê số lượng, 

việc quản lý sử dụng Bộ khuôn dấu kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm hiện nay 

và báo cáo bằng văn bản về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 10/6/2025 

để theo dõi tổng hợp. 

(Chi tiết liên hệ đồng chí Bùi Đông Ba – 0905364439 - TP. Nghiệp vụ 

Chi cục để phối hợp)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và MT (Báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các Phòng: NV; HC-TH Chi cục;         

- Lưu: VT, PNVBa                                                                     

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Đỗ Văn Chung 
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DANH SÁCH MÃ SỐ DẤU KSGM CỦA TỪNG HUYỆN 

(Phụ lục kèm theo CV số      /CNTY ngày ...../6/2025) 

 

 1. Huyện Bình Sơn: 10 Bộ khuôn dấu, trong đó 09 Bộ khuôn dấu KSGM 

gia súc và 01 dấu KSGM gia cầm. 

- Dấu kiểm soát giết mổ gia súc: 09. T35: 03. 01 đến 09 

- Dấu kiểm soát giết mổ gia cầm: 01. T35: 03. 01 

 2. Huyện Sơn Tịnh: 05 Bộ khuôn dấu, trong đó 11 Bộ khuôn dấu KSGM 

gia súc và 01 dấu KSGM gia cầm.  

- Dấu kiểm soát giết mổ gia súc: 04. T35: 11.01 đến 11 

- Dấu kiểm soát giết mổ gia cầm: 01. T35: 11.01 

 3. Huyện Mộ Đức: 06 Bộ khuôn dấu, trong đó 05 Bộ khuôn dấu KSGM 

gia súc và 01 dấu KSGM gia cầm. 

- Dấu kiểm soát giết mổ gia súc: 05. T35: 07. 01 đến 05 

- Dấu kiểm soát giết mổ gia cầm: 01. T35: 07. 01 

 4. Huyện Đức phổ: 06 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc. T35: 04. 01 đến 06 

 5. Huyện Nghĩa Hành: 05 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 08. 01 đến 

05 
 6. Huyện Trà Bồng: 01 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 13. 01  

 7. Huyện Ba Tơ: 01 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 02. 01  

 8. Huyện Minh Long: 01 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 06. 01  

 9. Huyện Sơn Hà: 02 Bộ khuôn dấu, trong đó 01 Bộ khuôn dấu KSGM 

gia súc và 01 dấu KSGM gia cầm. 

- Dấu KSGM gia súc T35: 09. 01  

- Dấu KSGM gia cầm T35: 09. 01  

 10. Huyện Sơn Tây: 01 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 10. 01  

 11. Huyện Tây Trà: 01 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 12. 01  

 12. Huyện Lý Sơn: 01 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc T35: 05. 01  

 13. Tư Nghĩa: 14 Bộ khuôn dấu, trong đó 13 Bộ khuôn dấu gia súc và 01 

Bộ khuôn dấu gia cầm. 

  - Dấu KSGM gia súc T35: 14.01 - 13  

- Dấu KSGM gia cầm T35: 14. 01  

 14. TP:  25 Bộ khuôn dấu KSGM gia súc và  01 Bộ khuôn dấu gia cầm  

 - Dấu KSGM gia súc T35.01.01 - 25 

 - Dấu KSGM gia cầm T35.01.01. 
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